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Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động của các loại gió ở nước ta từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?

2. Chứng minh rằng dân số nước ta có sự phân bố chưa hợp lý giữa đồng bằng và miền núi.
Câu II (2,0 điểm)

Dựa vào trang 4, trang 25 Atlat Địa lý Việt Nam, hãy:
1. Kể tên các quốc gia có vùng biển tiếp giáp với vùng biển của Việt Nam.
2. Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia của nước ta.
Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế nước ta 
Giai đoạn 2000 – 2012  (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2012

	Kinh tế nhà nước
	246,3
	291,0
	565,0
	763,1

	Kinh tế ngoài nhà nước
	309,1
	520,0
	1153,0
	1616,2

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	433,1
	655,3
	1245,5
	2127,4

	Tổng số
	988,5
	1466,3
	2963,5
	4506,7


1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000 - 2012.

2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên. Tại sao nói việc thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những định hướng quan trọng để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá ở nước ta?

Câu IV (3,0 điểm)

1. Chứng minh rằng nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp. Giải thích vì sao việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến?

2. Xác định các tuyến đường ngang của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và phân tích ý nghĩa của những tuyến đường này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng.
------------------------ Hết ----------------------
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục từ năm 2009.
Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÝ
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	Trình bày hoạt động của các loại gió ở nước ta từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu giữa các khu vực như thế nào?
	1,0

	
	
	* Từ tháng XI – tháng IV có 2 loại gió hoạt động ở nước ta là gió mùa Đông Bắc và gió tín phong bán cầu Bắc

- Gió mùa Đông Bắc: xuất phát từ cao áp Xibia, thổi theo hướng Đông Bắc, tính chất lạnh khô đầu mùa, lạnh ẩm và mưa phùn vào cuối mùa, hoạt động chủ yếu ở phía Bắc dãy Bạch Mã, gây cho miền Bắc một mùa đông lạnh. 

- Gió Tín phong bán cầu Bắc thổi theo hướng Đông Bắc, tính chất khô nóng, trong thời gian này hoạt động chủ yếu ở phía Nam dãy Bạch Mã, gây mưa cho ven biển Trung Bộ và mùa khô cho Nam Bộ, Tây Nguyên
* Hoạt động của các loại gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực: miền Bắc có mùa đông lạnh, ít mưa, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều, miền Nam có 2 mùa mưa khô rõ rệt, Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô
	0,5

0,25

0,25

	
	2
	Chứng minh rằng dân số nước ta có sự phân bố chưa hợp lý giữa đồng bằng và miền núi.
	1,0

	
	
	- Mật độ dân số cả nước là 254 người/km2 nhưng dân số phân bố không đều giữa đồng bằng và đồi núi

+ Đồng bằng chiếm 75% dân số cả nước trong khi chỉ chiếm có ¼ diện tích, mật độ dân số cao (d/c) 
+ Miền núi: chiếm 25% dân số, trong khi diện tích lớn chiếm ¾ diện tích, mật độ dân số thưa thớt (d/c)

- Hậu quả: sự phân bố dân cư không đều gây khó khăn cho việc sử dụng hiệu quả nguồn lao động và tài nguyên thiên nhiên

+ Đồng bằng: đất chật người đông, thừa lao động, thiếu việc làm, chất lượng cuộc sống thấp, tài nguyên cạn kiệt...
+ Đồi núi: đất rộng người thưa, tài nguyên phong phú chưa được khai thác hợp lý do thiếu lao động, đặc biệt lao động lành nghề...
	0,25
0,25

0,25

0,25

	II
	1
	Kể tên các quốc gia có vùng biển tiếp giáp với vùng biển của Việt Nam.
	1,0

	
	
	Các quốc gia có vùng biển tiếp giáp với vùng biển của Việt Nam: Trung Quốc, Philippin, Brunay, Malaixia, Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Campuchia
	

	
	2
	Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia của nước ta.
	1,0

	
	
	Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
	

	III
	1
	Vẽ biểu đồ
	1,75

	
	
	* Xử lý số liệu

Bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế (%)

Năm
2000
2005
2010
2012

Kinh tế nhà nước
34,2
19,8
19,1
16,9
Kinh tế ngoài nhà nước
24,5
35,5
38,9
35,9
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
41,3
44,7
42,0
47,2
Tổng số
100
100
100
100
* Vẽ
HS vẽ biểu đồ miền, yêu cầu chính xác về số liệu, khoảng cách năm, đủ tên biểu đồ, chú giải, đẹp – không gạch xoá.

Thiếu mốc 0 trừ 0,25đ, thiếu tên, đơn vị, chú giải, số liệu trong biểu đồ trừ 0,5đ, khoảng cách năm và số liệu bị sai trừ điểm tuỳ theo mức độ...
	0,25

1,5

	
	2
	Nhận xét và giải thích
	1,25

	
	
	* Nhận xét

- Trong giai đoạn 2000 – 2012, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta có sự thay đổi: 
+ Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nhà nước giảm liên tục và chiếm tỉ trọng từ thứ hai (năm 2000) thành chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu vào năm 2012. (d/c)

+ Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực ngoài nhà nước tăng, tuy nhiên không ổn định (d/c) và từ chiếm tỉ trọng thấp nhất (năm 2000) thành đứng thứ hai trong cơ cấu năm 2012.
+Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng liên tục (d/c) và luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu.
Đây là sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với xu hướng phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tăng cường hội nhập thế giới.

* Giải thích
Do chính sách nhà nước có nhiều thay đổi đã phát huy được thế mạnh của các thành phần kinh tế, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài do có lợi thế về vốn và khoa học nên tăng mạnh hơn khu vực còn lại => tỉ trọng tăng.
* Việc thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những định hướng quan trọng để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá ở nước ta do: giúp bổ sung nguồn vốn, hỗ trợ về công nghệ - khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý, nâng cao trình độ lao động...
	0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

	IV
	1
	Chứng minh rằng nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp. Giải thích vì sao việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến?
	1,5

	
	
	* Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp:

- Địa hình – đất: 
+ Nước ta có nhiều loại đất khác nhau: đất feralit các loại phân bố ở trung du, miền núi, cao nguyên thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp lâu năm, đất phù sa, đất xám...ở các đồng bằng phù hợp với các cây công nghiệp hàng năm.
+ Các loại đất được phân bố khá tập trung, đặc biệt đất feralit các loại phân bố trên các cao nguyên có mặt bằng rộng, tương đối bằng phẳng tạo điều kiện thuận lợi hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn.
- Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt ẩm dồi dào lại có sự phân hoá đa dạng tạo điều kiện đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp…
- Đặc biệt ở vùng trung du, miền núi và cao nguyên, những thế mạnh về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm mới được khai thác một phần, tiềm năng còn rất lớn.

* Các vùng chuyên canh cây công nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến vì:
- Các vùng chuyên canh tạo nguồn nguyên liệu tươi, rẻ, ổn định cho cơ sở chế biến, giúp nâng cao chất lượng, bảo quản sản phẩm tốt hơn => tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Sự phân bố gắn liền với vùng nguyên liệu giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo sức cạnh tranh.
- Các nhà máy chế biến đảm bảo đầu ra cho vùng chuyên canh, từ đó giúp mở rộng quy mô sản xuất, gắn nông nghiệp với công nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp tiến nhanh lên sản xuất hàng hóa.
- Có khả năng huy động các nguồn lực lớn hơn (thu hút vốn, khoa học công nghệ, lao động...).
	0,25
0,25
0,25

+0,25
0,25
0,25
0,25


	
	2
	Xác định các tuyến đường ngang của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và phân tích ý nghĩa của những tuyến đường này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng.
	1,5

	
	
	- Xác định tuyến đường ngang: 7, 8, 9

- Ý nghĩa: 

+ Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội khu vực trung du, miền núi phía Tây

+ Phân bố lại dân cư và hình thành mạng lưới đô thị mới.

+ Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa vùng đồng bằng và đồi núi, các cảng biển phía Đông với vùng nguyên liệu và cửa khẩu phía Tây

+ Thực hiện mối quan hệ kinh tế nước ta với các nước láng giềng như Lào, khu vực đông bắc Thái Lan...
	0,5

0,25

0,25

0,25
0,25



	
	
	Tổng điểm bài: câu I + câu II + câu III + câu IV  = 10,0 điểm

Học sinh có thể có ý khác mà sáng tạo và vẫn đúng thì được thưởng 0,25 điểm nếu điểm toàn câu chưa tối đa.


MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KỲ II – MÔN ĐỊA LÝ
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	Số câu Số điểm
	Số câu  Số điểm
	Số câu  Số điểm
	Số câu    Số điểm
	Số câu  Số điểm

	CĐ 1: 

Tự nhiên VN
	1

           0,5 đ
	1

               0,5đ
	
	
	2
1điểm = 10%

	CĐ 2

Dân cư VN
	
	1

              1,0đ
	
	
	1

1 điểm = 10%

	CĐ 3:

Kĩ năng Atlat
	2 
           2,0đ                                       
	
	
	
	2
2,0 điểm = 20%

	CĐ4

Nông nghiệp VN
	
	1

             0,75 đ
	 
	1

             0,75đ   
	2
1,5điểm = 15%

	CĐ 5

Giao thông vận tải Bắc Trung Bộ
	1
           0,5đ
	
	1

            1,0đ
	
	2
1,5điểm = 15%

	CĐ 6
Kĩ năng biểu đồ
	
	
	1

           1,75đ
	1

              1,25đ
	2

3,0 điểm = 30%

	Tổng số câu

         Tổng số điểm
	4
3,0đ  = 30%
	3
2,25đ  =22,5%
	2

2,75đ=27,5%
	2

  2,0đ = 20%
	11
10điểm = 100%


ĐỀ CHÍNH THỨC








